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Bài 6:   ng, ngh 

nngg          nngghh  

 

 
 

ngủ ngồi ngựa 

   

nghe nghĩ nghêu 
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Ôn Bài 
(Ôn lại các nguyên âm cho các em.) 

 

aa  ăă  ââ  

ee  êê  ii  

oo  ôô  ơơ  

uu  ưư  yy  
 

(Ôn lại các phụ âm kép cho các em.) 

 

cchh  gghh  ggii  

kkhh  nngg  nngghh  

nnhh  pphh  qquu  

tthh  ttrr    
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Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 

 

ng 

 

ngh 

 

ngh 
 nghe 

ê  nghê 
e 

i  nghi 

ng 

 nga 
 ngo 
 ngô 
 ngơ 
 ngu 

a 
o 
ô 
ơ 
u 
ư  ngư 
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Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần những từ sau đây.) 

  

ng 
 

ng a o ô ơ u ư 

ng nga ngo ngô ngơ ngu ngư 

ng ngá ngó ngố ngớ ngú ngứ 

ng ngà ngò ngồ ngờ ngù ngừ 

ng ngả ngỏ ngổ ngở ngủ ngử 

ng ngã ngõ ngỗ ngỡ ngũ ngữ 

ng ngạ ngọ ngộ ngợ ngụ ngự 
 

ngh 
 

ngh e ê i 

ngh nghe nghê nghi 

ngh nghé nghế nghí 

ngh nghè nghề nghì 

ngh nghẻ nghể nghỉ 

ngh nghẽ nghễ nghĩ 

ngh nghẹ nghệ nghị 
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Tập Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.  Lưu ý: Phụ âm ngh chỉ đứng trước các nguyên âm e, 

ê và i.) 

ng ngủ 
 

ng ngồi 
 

ng ngựa 
 

ngh nghe 
 

ngh nghĩ 
 

ngh nghêu 
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Ráp Chữ 
(Cho các em nối các hình với những từ sau đây bằng cách ráp phụ âm, vần và dấu.  Sau đó, cho 

các em viết lại những từ đó.) 

 

 

   

    
     

 

   

    
     

 

   

    
     

 

   

    
     

 

   

    
     

 

   

    
 

 êu ngh 

 eu ng 

 i ngh 

 e ng 

 ê ngh 

 e ng 

 ưa ngh 

 ua ng 

 ôi ngh 

 oi ng 

 ư ngh 

 u ng 
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Chính Tả 
(Đọc tên những hình sau đây cho các em viết vào những chỗ trống.)   

 

ng     ngh 
 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

  

_______________________________ _______________________________ 

  

_______________________________ _______________________________ 
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Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có phụ âm ng và gạch dưới những 

từ có phụ âm ngh.  Sau đó, cho các em đọc lại những từ đó.) 

Nga nghe lời mẹ đi ngủ sớm.  

Ông ngoại ngồi xem ti-vi. 

 

Con ngựa chạy nhanh như gió. 

 

Bố đang chăm chú nghe tin tức. 

 

Anh Hải đang suy nghĩ để làm bài. 

 

Con nghêu có cái vỏ rất cứng. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em chọn câu trả lời dựa trên phần Tập Đọc.) 

 

Nga nghe lời mẹ làm gì? 

 

a. Đi ngủ. 

b. Đọc kinh. 

c. Làm bài. 

Ông ngoại ngồi xem gì? 
a. Báo. 

b. Phim. 

c. Ti-vi. 

Con ngựa chạy như thế nào? 
a. Chậm. 

b. Nhanh. 

c. Vừa. 

Bố đang làm gì? 
a. Đọc báo. 

b. Đọc truyện. 

c. Nghe tin tức. 

Anh Hải làm gì? 
a. Cầu nguyện. 

b. Nói chuyện. 

c. Suy nghĩ. 

Vỏ con nghêu như thế nào? 
a. Cứng. 

b. Mềm. 

c. Sần sùi. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.) 

 

Ông ngoai ngôi xem ti-vi. 

 

Con ngưa chay nhanh như 

gio. 
 

Con nghêu co cai vo rât 

cưng. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.) 

 

 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 

cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

Nga nghe lới mẹ đi ngũ sớm.  (2 lỗi) 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Điền Vào Chỗ Trống 
(Cho các em điền vào chỗ trống.) 

 

nghe, nghĩ, ngủ 

Bố đang chăm chú 

_________ tin tức. 
 

Nga nghe lời mẹ đi 

_________ sớm.  

Anh Hải đang suy 

_________ để làm bài. 
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Ráp Câu  
(Cho các em sắp xếp và viết lại thành một câu có ý nghĩa.  Nhắc các em viết hoa và chấm câu.) 

 

 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 
 

 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

con nghêu 
cái vỏ 

có 

rất cứng 

ngồi 

xem 

ông ngoại 

ti-vi 
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Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 

 

p q o n s u r 

n ê g g i n n 

n g ủ h l g g 

h e ư e d ồ h 

đ n g ự a i ĩ 

â c g h t r u 

s x n g h ê u 

 

 

 
    

ngủ ngồi ngựa nghe nghĩ nghêu 
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Mê Cung 
(Cho các em giải mê cung và viết tên của các hình theo thứ tự.) 

 

nghe nghêu nghĩ 

ngồi ngủ ngựa 

 

1.________________ 2.________________ 3.________________ 

4.________________ 5.________________ 6.________________ 



 

112 Tiếng Nước Tôi  

 

Mật Mã 
(Cho các em giải những mật mã dưới đây.  Sau đó cho các em viết lại những từ đó.) 

 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 

Bảng Mã 

 
a e ê g h i ĩ n ồ u 

        
ủ ự         

 

 

 
  


